
Phụ lục 02

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA KHÁM

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thu Lũm)

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Số điện thoại Nhiệm vụ Ghi chú

I. TẠI ĐIỂM TẠI TRẠM Y TẾ XÃ THU LŨM

1 Bùi Văn Don Bác sĩ 0,837058688 Siêu âm

2 Lỳ Khai Phạ Bác sĩ
 0865.968.234

Kết hợp khám, nội, ngoại khoa

3 Nùng Thị Y Y sĩ sản nhi 0868.058.678 Khám Thị Lực

4 Chang Pé Cà Y sĩ  0853.119.600 Đo chiều cao, cân nặng, mạch nhiệt
độ, huyết

5 Pờ Nhù Lan Y sĩ  0976.889.727 Đo chiều cao, cân nặng, mạch nhiệt
độ, huyết

6 Chu Gạ De Điều dưỡng 0,819484729 đo chiều cao, cân nặng, mạch nhiệt độ,
huyết

7 Hoàng Văn Hoan Điều dưỡng 0944.950.523 Hỗ trợ lấy mẫu XM

8 Chu Lù Xá Dân số viên 916772928 Hướng dẫn phân luồng bệnh nhân

9 Sừng xì Mư Dược sĩ 97663440 Cấp phát thuốc bảo hiểm

II. TẠI  ĐIỂM TRẠM Y TẾ SỐ 1
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1 Lỳ Khai Phạ Bác sĩ  0865.968.234 Kết hợp khám, nội, ngoại khoa

2 Lê Thị Thúy Điều dưỡng  0393.664.700 Khám Thị Lực

3 Quàng Thị Nhâm Nữ hộ sinh  0865.968.234 đo chiều cao, cân nặng, mạch nhiệt độ,
huyết

4 Lý Phùy Phạ Dân số viên 971320677 Hướng dẫn phân luồng bệnh nhân

Chu Go Phạ Y sĩ 0398.973.698 Hỗ trợ lấy mẫu XM

5 Khoàng Thanh Nu Dược sĩ 94468804 Cấp phát thuốc bảo hiểm

III. Các ban ngành của xã

1 Cá thành viên BCĐ CSSK xã. Tuyên truyền, vận đông người dân

2
UBMTTQ xã - các tổ chức XT -
XH. Tuyên truyền, vận đông người dân

3
CB, CS Đồn Biên phòng, Ka
Lăng, Thu Lũm Tuyên truyền, vận đông người dân

4 Đại diện CA xã, các phòng, ban Tuyên truyền, vận đông người dân

Ghi chú: Tùy điều kiện thực tế danh sách các cá nhân y, bác sĩ được phân công thực hiện có thể thay đổi do trạm y tế tự bố trí sắp xếp
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